
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                   

   XÃ HOẰNG HỢP                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       

                 

                                                                         Hoằng Hợp, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

          LỊCH THỜI VỤ VÀ CƠ CẤU GIỐNG CÂY TRỒNG 

    Vụ Đông năm 2020 - 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND xã) 

 

 

TT 

Cơ cấu cây trồng                                            

Tên giống 

 

TGST 

(Ngày) 

 

Ngày gieo 
Phương thức 

gieo giống 

 Cây trồng Chân đất 

1 Ngô 

Vàn: 2L, 2LM 

2LM, CM 

CP333, CP111, PAC339 110- 120 25/9-05/10 
Gieo trực tiếp, hoặc làm ngô 

bánh, ngô mạ, ngô bầu 
Ngô ngọt, ngô nếp, MX4, Trang 

Nông 
70-80 05-10/10 

2 Đậu tương 2L, 2LM DT84,  DT96-02 80- 90 25/9- 05/10 Gieo vãi hoặc vọc luống 

3 Khoai tây 2LM Diamant, Aladin 75- 90 05- 20/11 Lên luống 

4 Khoai lang 2L, 2LM Chiêm dâu, KL5, VX-37 95-110 15/9- 20/10 Lên luống 

5 Dưa chuột  2LM Đài loan F1, Nông Hữu 60- 70 15/9- 05/10 Trồng 2 hàng trên luống 

6 Rau màu CM, LM 
 à, Đậu,  u hào,  ầu, Bí, hành, 

tỏi, Rau cải, Rau màu các loại. 

 
10/9- 20/12 

Tuỳ theo quỹ đất, cơ cấu rãi vụ. 

Gieo hạt vào vườn ươm.                                    

 

Chú ý:  - Ngô ở đất 2 lúa nhất thiết phải làm  ngô mạ,                                                                                           

ngô bánh, ngô bầu để hạ trước ngày 05/10/2021                                                                                                 

 - Đậu tương gieo vãi trên đất 2 lúa: Hạt giống cần phủ kín, đất                                                                                                                                                                                                                                                                               

đủ ẩm và dễ thoát nước. Tạo rãnh thoát nước xung quanh 

ruộng để ti u nước k p th i khi c  mưa lớn xảy ra.             
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